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Although (In spite of

 Because ( Because of
Although/ though/ even though/ much as + mệnh đề (clause)

Despite / in spite of + cụm danh từ (Phrase Noun)

Because + mệnh đề (clause)

Because of + cụm danh từ (Phrase Noun)

*Cách biến đổi từ Mệnh Đề sang Cụm Từ của:

Although ( In spite of/ DESPITE

                                Because ( Because of
1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:   
 (  Bỏ chủ từ                                                                                                               
 (  Chuyển động từ về dạng nguyên mẫu và thêm ING                
Ex: Although Tom got up late, he went to school on time.
      (Despite / in spite of getting up late, Tom went to school on time.                                                                               2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ :  

( Đem TÍNH TỪ đặt trước DANH TỪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
( Bỏ động từ  “to be”
Ex: Although the rain is heavy,.......
      ( Despite / in spite of the heavy rain, ......                                                                                                       3) Nếu mệnh đề gồm đại từ + be + tính từ :    

( Đổi ĐẠI TỪ thành TÍNH TỪ SỞ HỮU




               

 ( Bỏ động từ  “to be”

( Đổi TÍNH TỪ thành DANH TỪ và đặt sau tính từ sở hữu                                   

  Ex: Although he was sick,........
     => Despite / in spite of  his sickness,.......                                                                                                        

4) Nếu mệnh đề gồm đại từ + động từ + trạng từ :  

(  Đổi ĐẠI TỪ thành TÍNH TỪ SỞ HỮU
(  Đổi ĐỘNG TỪ thành DANH TỪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (  Đổi TRẠNG TỪ thành TÍNH TỪ và đặt trước danh từ 
Ex: Although he behaved impolitely,.....
     ( Despite / in spite of his impolite behavior ,.........                                                                                                5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ   
 (  Bỏ “ there be” 
Ex: Although there was an accident ,.....

    ( Despite / in spite of an accident,......                                                                                                            6) Nếu câu có dạng : It (be) + tính từ về thời tiết:  

( Đổi TÍNH TỪ thành DANH TỪ                                 



(  Thêm “ THE” phía trước danh từ                                                            

  Ex: Although it was rainy, .....
    (Despite / in spite of the rain, ……….

*Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là:

Foggy => fog  ( sương mù  )

Snowy => snow (tuyết)

Rainy => rain (mưa)

Stormy => storm ( bão)

7) Nếu câu có dạng: Danh từ + (be) + P.P   ( câu bị động)

(Đổi P.P ( V3/ed) thành danh từ, thêm the phía trước và of phía sau, danh từ câu trên đem xuống để sau of

Ex:Although television was invented, .....
(Despite / in spite of the invention of television, ………. 

8) Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp dễ nhất : 

Thêm the fact that trước mệnh đề.

 ( Chỉ dành cho các trường hợp đặc biệt phức tạp )

Ex: Although he behaved impolitely,.....
(Despite / in spite of the fact that he behaved impolitely,.....

Đây là các công thức chung nhất, còn nhiều trường hợp đặc biệt và phức tạp hơn, cần giải quyết linh hoạt bằng các phương pháp biến đổi từ loại.

Ex: Although a special guest attended suddenly in the party,…

(In spite of the sudden attendance of a special guest in the party,…

Trong câu này, trạng từ suddenly chuyển thành tính từ sudden, động từ attend chuyển thành danh từ  attendance và không có đại từ nên đã sử dụng cấu trúc sở hữu với of
EXERCISES

I. Rewrite these Sentences :
1) Although Tom was a poor student, he studied very well.

(In spite of 


2) Mary could not go to school because she was sick.


(Because of 


3) Although the weather was bad, she went to school on time.


(Despite 


4) My mother told me to go to school although I was sick.


(In spite of 


5) Because there was a big storm, I stayed at home.


(Because of 


6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.

(Despite


7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.

(Despite


8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.

(Although


9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.


(In spite of 


10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.


(Even though


II. Rewrite these Sentences :
1. We took many pictures although the sky was cloudy. 

( In spite of………………………………………………………………………………

2. We understand him in spite of his strong accent. 

( Although………………………………………………………………………………

3. Although he is wealthy, he is not spoiled. 

( Despite………………………………………………………………………………

4. Despite a good salary, he was unhappy in his job. 

( Though………………………………………………………………………………

5. In spite of the high prices, my roommates go to the movies every Saturday. 

( Although………………………………………………………………………………

6. Even though she had a poor memory, she told interesting stories to the children. 

( Despite………………………………………………………………………………

7. In spite of their poverty, they are very generous. 

( Although………………………………………………………………………………

8. Though she has been absent frequently, he has managed to pass the test. 

( Despite………………………………………………………………………………

9. In spite of Lee’s Sadness at losing the contest, she managed to smile. 

( Although………………………………………………………………………………

10. My friend ate the chocolate cake even though she was on a diet. 

( Despite………………………………………………………………………………

11. In spite of a headache, he enjoyed the film. 

( Although………………………………………………………………………………

12. My sister will take a plane even though she dislikes flying.

( In spite of………………………………………………………………………………

13. He isn’t happy although he is very rich. .

( Despite………………………………………………………………………………

14. Even though he got a good job, he was not satisfied. 

( Despite………………………………………………………………………………

15. Although he often tells lies, many people believe him. 

( Despite………………………………………………………………………………

16. Mary didn’t go to school yesterday because she was sick. 

( Because of………………………………………………………………………………

17. She went to bed early because she felt tired. .

( Because of………………………………………………………………………………

18. Margaret stayed at home because her mother was sick. 

( Because of………………………………………………………………………………

19. I couldn’t do the test because it was difficult. 

( Because of………………………………………………………………………………


20. I couldn’t read the letter because it was dark. 

( Because of………………………………………………………………………………


21. I can’t study because it is noisy. 

( Because of………………………………………………………………………………


22. The train come late because it was foggy. 

( Because of………………………………………………………………………………

23.  The train was late because the fog was thick. 

( Because of………………………………………………………………………………

24. I can’t sleep because the weather is hot. 

( Because of………………………………………………………………………………

25. All the teacher love him because his conduct is good. 

( Because of………………………………………………………………………………

26. Because there was a traffic accident, I went to school late. 

(Because of

27. Because there is a  shortage of meet, we had to live on beans. 

( Because of………………………………………………………………………………


28. Because there was a lack of water, many trees died rapidly. 

( Because of………………………………………………………………………………

29. She walked slowly because her leg was injured. 

( Because of………………………………………………………………………………


30. Because it was sunny, we decided to go camping. 

( Because of………………………………………………………………………………


III.ADVERBS

Change the adjectives into adverbs

	ADJECTIVE
	ADVERB
	ADJECTIVE
	ADVERB

	Extreme
	Extremely
	Good
	

	Happy
	
	Sad
	

	Slow
	
	Heavy
	

	Careful
	
	Beautiful
	

	Fluent
	
	Bad
	

	Quick
	
	Angry
	

	Easy
	
	Simple
	

	FAST
	
	EARLY
	

	LONG
	
	SHORT
	


EX 1:

1. The old man walked ______________ to the park. (slow)

2. Tuan signed _________ when he heard that he failed the test. (sad)

3. The baby laughed ___________ as she played with her toys. (happy)

4. Mrs. Nga speaks English ________. (fluent)

5. Most of the students did _________ on their tests. Their test results were _______. (good/well)

6. He runs ___________. (quick)

7. My dad looked at me ___________. (angry)

EX 2:  Complete the sentences with the adjective or adverb form of the word.

1. An is a ___________ student. He always checks his work ________________. (carful)

2. The children seemed ___________. They was playing ____________ in the park. (happy)

3. Her mother was a very _____________ woman and she was always so ______________ dressed. (beautiful)

4. Jane looked very _________ because he failed in his final exam. (sad)

5. He finished his examination __________. (quick)

IV.Adverb clauses of reason (as/ because/ since)

*BECAUSE/ AS/ SINCE + S + V + O
1. I went to bed early. I was tired. (because)

2. Nam has a broken leg. He fell over while he was playing basketball. (as)

       3.Lan is going to be late for school. The bus is late. (because)

       4.I broke the cup. I was careless. (since)

       5.We came in very quietly. We didn’t want to wake anybody up. (since)

V.Conditional sentence: type 1

IF + S + V (hiện tại đơn), S + will/can + V

1.If the rice paddies are polluted, the
(rice plants/die).
2.If we go on littering, 
 (environment / become / seriously / polluted)
……………………………………………………………………………….
3.If we plant more trees along the streets,
 (we/ have/ more shade and fresh air)
…………………………………………………………………………………
4.If we use much pesticide on vegetables, 
 (the vegetables/ become/ poisonous and inedible)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.If we keep our environment clean, 
 (we/ live/ happier and healthier)
………………………………………………………………………………
6.Try to recycle things and we will save natural resources.
………………………………………………………………………………
***¤***GOOD LUCK TO YOU***¤***

Phòng GD & ĐT TPTDM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trường THCS Phú Mỹ                                                  Độc lập – Tự do –  Hạnh Phúc

                ***                                                                                                                                 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 – LẦN 3 
ĐỀ 
I. TRẮC NGHIỆM: (3Đ) Học sinh chọn đáp án đúng.

Câu 1: Một hiđrocacbon trong thành phần phân tử chứa 75% cacbon. Hiđrocabon có công thức phân tử là :

a. CH4                      b. C2H4                          c. C2H2 

       d. C6H6

Câu 2: Hợp chất hữu cơ là chất khí ít tan trong nước, làm mất màu dd brom, đốt cháy hoàn toàn 1mol khí này sinh ra khí cacbonic và 1 mol hơi nước. Hợp chất đó là:

a. Metan                 b. Etilen
         c. Axetilen
        d. Benzen


Câu 3: Cho các hợp chất sau: C2H2, CO2, C2H4O2, BaCO3, NaHCO3, C2H6O, C6H5Br trong đó có

  a. 3 hợp chất hữu cơ    b. 4 hợp chất hữu cơ      c. 5 hợp chất hữu cơ    d. 6 hợp chất hữu cơ       

Câu 4: Biết 0,01 mol hiđrocacbon A có thể tác dụng tối đa với 100 ml dd brom 0,1M. Vậy A là?


a. CH4                         b. C2H4                           c. C2H2                      d. C6H6

Câu 5: Hiđrocacbon nào sau đây vừa cho phản ứng cộng vừa cho phản ứng thế:


a. Metan                  b. Etilen                     c.  Axetilen                   d. Benzen                

Câu 6: Phản ứng đặc trưng của Etilen là ?

 a. Phản ứng cháy        b. Phản ứng thế        c. Phản ứng cộng           d. Phản ứng trùng hợp
II. TỰ LUẬN: (7Đ)

Câu 1:Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các khí: H2, C2H2 , CO2. Viết phương trình minh họa. (1,5đ)

Câu 2 :Chọn chất và hệ số thích hợp để hoàn thành các phương trình sau: (2,5đ)           

a. CH4    +………..              CH3Cl   +…………

           b. C6H6     +     Br2                  ………… + ………..

           c.   C2H4   +  Br2                  ……………………..  

           d. …….. +  3O2                  2CO2  +   2H2O


e. ……... +    H2O             C2H2 +  Ca(OH)2
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 1 hỗn hợp khí gồm C2H4 và C2H2  có thể tích 6,72 lít. Cần dùng  25,6 gam O2. Biết các khí đo ở đktc. (3đ)
    a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.   

    b. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp đầu.

    c.  Tính thể tích khí CO2  sinh ra. 

Biết: O = 16
TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ

KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 9  - LẦN  3

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau?
Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động  trong từ trường 

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay 

C. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi 

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy

Câu 2: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây.

A. luôn luôn tăng 
B. luôn luôn giảm    C. luân phiên tăng giảm.          D. luôn luôn không đổi

Câu 3: Thiết bị nào sau đây có thể hoạt động tốt đối với dòng điện một chiều lẫn dòng điện xoay chiều?

A. Đèn điện.

B. Máy sấy tóc.    C. Tủ lạnh.       D. Đồng hồ treo tường chạy bằng pin.

Câu 4: Nhà máy điện nào thường gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất?

A. Nhà máy phát điện gió.             B. Nhà máy phát điện dùng pin mặt trời     

C. Nhà máy thuỷ điện.                   D. Nhà máy nhiệt điện 

Câu 5: Khi truyền tải một công suất điện P bằng một dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí Php do tỏa nhiệt là:

A. Php = 
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B. Php= 
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C. Php = 
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D. Php = 
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Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ?

A. tăng 102 lần.                 B. giảm 102 lần.      
C. tăng 104 lần.             D. giảm 104 lần.

II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 110V và 220V. Nếu số vòng dây cuộn thứ cấp là 110 vòng, thì số vòng dây cuộn sơ cấp là bao nhiêu?

Bài 2: a) Muốn truyền tải một công suất 2,5kW trên dây dẫn có điện trở 3
[image: image5.wmf]W

 thì công suất hao phí trên đường dây là bao nhiêu? Biết hđt hai đầu dây dẫn là 220V.


b) Nếu đặt hđt trên vào hai đầu cuộn sơ cấp của một MBT có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 110 vòng, cuộn thứ cấp là 1100 vòng. 

+ Tính hđt ở hai đầu cuộn thứ cấp? 

+ MBT trên thuộc loại nào?
Bài 3: Cho vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 25cm. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB theo đúng tỉ lệ  và cho biết đặc điểm của ảnh A’B’ khi vật AB đặt cách TKHT 15cm? 

Bài 4: Cho vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm; A nằm trên trục chính và cách thấu kính 16cm. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB theo đúng tỉ lệ và cho biết đặc điểm của ảnh A’B’?

PHÒNG GD & ĐT TP TDM                                   ĐỀ KIỂM TRA  

TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ                          Môn: Tiếng Việt – Lớp 9

ĐỀ :

1. Thế nào là khởi ngữ ? (1đ)

2. Xác định khởi ngữ trong câu sau và chuyển sang câu không có khởi ngữ. (2 đ)

 a. Xây cái lăng ấy cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó. 

                                                                                                (Kim Lân – Làng)

 b. Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thế là sung sướng.








(Nam Cao -  Lão Hạc)

c.  Miệng ông, ông nói, đình làng, ông ngồi.
d. A Phủ, mày đánh con quan làng đáng lẽ xử mày tội chết, nhưng làng tha cho mày được sống mà phạt vạ. Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn mày phải chịu một trăm bạc.

3. Thế nào là thành phần tình thái? (1 đ)

4. Chỉ ra các thành phần biệt lập trong các câu sau, chúng thuộc thành phần biệt lập gì? Tác dụng của thành phần biệt lập đó. (2 đ)

a. Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh – những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy.

                                                                (Nguyễn Thành Long – Lặng lẽ Sa Pa)
 b. Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ.        

                                                               (Lê Minh Khuê – Những ngôi sao xa xôi)

c. Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. Đi bốn năm hôm mới lên đến đây, vất vả quá.   

                                                                                                  (Kim Lân – Làng)                                                                                 

d. Ô, caùi baø naøy! Sao baø cöù cuoáng quyùt leân vaäy.

5. Cho câu luận điểm: “Nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long ) là người có tấm lòng yêu đời, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm với công việc”. Hãy viết đoạn văn phân tích luận điểm đó, trong đoạn văn có một câu chứa thành phần khởi ngữ, một câu chứa thành phần tình thái, một câu chứa thành phần phụ chú. Xác định các thành phần ấy bằng cách gạch chân và ghi chú xuống bên dưới đoạn văn (4đ)
                                        .................................................................

TOÁN 9 

Câu   (2 điểm):  Cho biểu thức A = 
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1) Tìm x để biểu thức A có nghĩa.   2) Rút gọn biểu thức A.   3) Với giá trị nào của x thì A < 1 ?  

Bài  : (2,5 điểm )

a) Rút gọn biểu thức :A=
[image: image7.wmf](
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b) Trục căn ở mẫu số rồi rút gọn biểu thức : B =
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  C =
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Câu   ( 2 điểm) Cho biểu thức 
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 với x>0 và 
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a) Thu gọn Q

b) Tìm các giá trị của 
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 sao cho 
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và Q có giá trị nguyên.

Câu   (1.5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau: 
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Bài  : (2,0 điểm)

Cho biểu thức 
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1) Rút gọn A

2) Tính giá trị của A khi  
[image: image17.wmf]322

x

=-


Câu  .(1,5 điểm): Cho biểu thức : 
[image: image18.wmf]2
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1) Rút gọn biểu thức P.            Tìm x biết  P = 0.

Bài  : (1,5 điểm)  Cho biểu thức     A = 
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1) Rút gọn biểu thức A.   2) Tìm x để A  =  – 3

Câu  : (1,5điểm)

Cho biểu thức 
[image: image21.wmf]x112
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a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm các giá trị của x sao cho A < 0.

a. Rút gọn biểu thức: P = 
[image: image22.wmf]2
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 Với x > 0, y > 0 và x
[image: image23.wmf]¹
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Tính giá trị của biểu thức P tại x = 2012 và y = 2011.

Câu  : (1,5đ)   Cho biểu thức: P = 
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 với  a> 0 , 
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a) Rút gọn P              b) Tìm a để P > 
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Câu  . (2,0 điểm)

1) Rút gọn biểu thức: 
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2) Cho biểu thức: 
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a) Rút gọn biểu thức B.

b) Tìm giá của của x để biểu thức B = 3.
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